
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /BC-HĐND Đồng Tháp, ngày  07  tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra bổ sung dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm 

hỏi, tặng quà người CCCM và gia đình người CCCM nhân ngày Thương 

binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán của tỉnh Đồng Tháp 

(Trình tại kỳ họp thứ năm, HĐND Tỉnh Khoá X) 

 

Ngày 24/11/2022 Ban VHXH đã thẩm tra Tờ trình số 178/TTr-UBND 

ngày 21/11/2022 của UBND Tỉnh về “Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và 

mức chi thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng, gia đình người có 

công với cách mạng và cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công nhân ngày 

Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm của tỉnh Đồng Tháp”; Tại 

cuộc họp thẩm tra Ban đã có ý kiến và được UBND tỉnh tiếp thu và điều chỉnh, 

bổ sung dự thảo Nghị quyết kèm theo tờ trình số 191/TTr-UBND ngày 

06/12/2022 “Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng 

quà cho người có công với cách mạng, gia đình người có công với cách mạng và 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 

và Tết Nguyên đán hàng năm của tỉnh Đồng Tháp” Ban VH có ý kiến như sau: 

1. Về bố cục của dự thảo Nghị quyết tại Tờ trình số: 191/TTr-UBND ngày 

06/12/2022 có thay đổi so với Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 21/11/2022 của 

UBND Tỉnh. Gồm có: 

- Điều 1: Phạm vi điều chỉnh không có “cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng 

người có công”. Tuy nhiên, nội dung này phù hợp với Pháp lệnh Ưu đãi người có 

công với cách mạng ngày 09 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. 

- Điều 3: Nguyên tắt chi trả. Điều này bổ sung so với TTr 178 

+ Nguyên tắc chi trả thực hiện cho đối tượng áp dụng qui định tại điều 2 

của dự thảo Nghị quyết. Không thay đổi đối tượng so với TTr 178 

+ Khoàn 3: qui định đối tượng cấp tỉnh thăm hỏi bằng ngân sách cấp tỉnh; 

cấp huyện thăm hỏi bằng ngân sách cấp huyện ngoài đối tượng tỉnh thăm hỏi. 

Đồng thời qui định phân cấp ngân sách cấp huyện, cấp tỉnh thăm hỏi các đối 

tượng dịp tết Nguyên đán theo khoản 3 điều này. 

BanVH nhận thấy điều này phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn ngân 

sách hiện nay của địa phương. 

  

* Nội dung và mức chi của dự thảo Nghị quyết được quy định cụ thể như 

sau: 



Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

TT 

Đối tượng quy định tại 

Điều 3 của Pháp lệnh Ưu 

đãi người CCCM 

Đối 

tượng 

nêu tại 

dự thảo 

Nghị 

quyết 

Điều 

khoản 

quy định 

Mức chi tối đa 

theo dự thảo Nghị 

quyết 

Mức Chủ tịch 

nước tặng quà 

Tổng cộng mức 

quà 

(Nghị quyết + Chủ 

tịch nước tặng 

quà) 

Ngày 

TB-LS 

Tết 

Nguyên 

đán 

Ngày 

TB-LS 

Tết 

Nguyên 

đán 

Ngày 

TB-LS 

Tết 

Nguyên 

đán 

1 Người CCCM bao gồm:       

a) 

Người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01 tháng 01 năm 

1945; 

 

Không có 

đối tượng 

này 

      

b) 

Người hoạt động cách mạng 

từ ngày 01 tháng 01 năm 

1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945; 

Điểm a 

khoản 1 

Điều 2 

  1000  600  1600 

c) Liệt sĩ;  

Là thân 

nhân liệt 

sĩ ở khoản 

2 

      

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

Điểm b 

khoản 1 

Điều 2 

 1000 1000 600 600 1600 1600 

đ) 
Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân; 

Điểm c 

khoản 1 

Điều 2 

  1000  600  1600 

e) 
Anh hùng Lao động trong 

thời kỳ kháng chiến; 
   1000  600  1600 

g) 

Thương binh, bao gồm cả 

thương binh loại B được 

công nhận trước ngày 31 

tháng 12 năm 1993; người 

hưởng chính sách như 

thương binh; 

 

Theo quy 

định tại 

Điều 24 

của Pháp 

lệnh và 

Nghị định 

số 

75/2021/

NĐ-CP 

      

 

Thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

81% trở lên đang hưởng trợ 

cấp hằng tháng; 

Điểm d 

khoản 1 

Điều 2 

1000 1000 600 600 1600 1600 

 

Thương binh, người hưởng 

chính sách như thương binh 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

80% trở xuống đang hưởng 

trợ cấp hằng tháng; thương 

binh đang hưởng trợ cấp mất 

sức lao động; 

Điểm đ 

khoản 1 

Điều 2 

500 500 300 300 800 800 

 

Thương binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên 

của Tỉnh đang đang điều 

dưỡng tập trung tại các Trung 

tâm điều dưỡng thương binh, 

bệnh binh, người CCCM 

(TTĐD NCC Long Đất - 

Vũng Tàu) 

Điểm x 

khoản 1 

Điều 2 

2000 2000 600 600 2600 2600 

h) Bệnh binh;  Theo quy 

định tại 

Điều 27 

của Pháp 

lệnh và 

Nghị định 

số 

      

 

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 81% trở lên đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng; 

Điểm d 

khoản 1 

Điều 2 

1000 1000 600 600 1600 1600 

 

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 80% trở xuống đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng; 

Điểm đ 

khoản 1 

Điều 2 

500 500 300 300 800 800 



 

Thương binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên 

của Tỉnh đang đang điều 

dưỡng tập trung tại các Trung 

tâm điều dưỡng thương binh, 

bệnh binh, người CCCM 

(TTĐD NCC Long Đất - 

Vũng Tàu) 

Điểm x 

khoản 1 

Điều 2 

75/2021/

NĐ-CP 

2000 2000 600 600 2600 2600 

i) 
Người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hoá học; 
        

 

Người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hoá học, 

suy giảm khả năng lao động 

từ 81% trở lên đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 

Điểm h 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

Điều 30 

của Pháp 

lệnh và 

Nghị định 

số 

75/2021/

NĐ-CP 

1000 1000 600 600 1600 1600 

 

Người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hoá học, 

suy giảm khả năng lao động 

từ 80% trở xuống đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng. 

Điểm i 

khoản 1 

Điều 2 

500 500 300 300 800 800 

k) 

Người hoạt động cách mạng, 

kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế bị địch 

bắt tù, đày; 

Điểm k 

khoản 1 

Điều 2 

  500  300  800 

l) 

Người hoạt động kháng chiến 

giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ 

quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; 

Điểm l 

khoản 1 

Điều 2 

  500    500 

m) 
Người có công giúp đỡ cách 

mạng. 
        

 

Người có công giúp đỡ cách 

mạng đang hưởng trợ cấp 

nuôi dưỡng hàng tháng; 

Điểm m 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

điểm a 

khoản 1 

Điều 39 

của Pháp 

lệnh 

 1000  600  1600 

 

Người có công giúp đỡ cách 

mạng đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng; 

Điểm n 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

khoản 1, 

khoản 2 

Điều 38 

của Pháp 

lệnh 

 500  300  800 

 

Người có công giúp đỡ cách 

mạng thuộc đối tượng hưởng 

trợ cấp 1 lần hiện còn sống 

Điểm o 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

khoản 3 

Điều 38 

của Pháp 

lệnh 

 500    500 

2 

Thân nhân của người CCCM bao gồm cha đẻ, mẹ 

đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có 

công nuôi liệt sĩ. 

      

 

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng 

trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng 

tháng; 

Điểm q 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

khoản 4 

Điều 16 

của Pháp 

lệnh 

1000 1000 600 600 1600 1600 

 

Thân nhân của hai liệt sĩ trở 

lên đang hưởng trợ cấp tuất 

hằng tháng; 

Điểm p 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

khoản 3 

1000 1000 600 600 1600 1600 



 

Đại diện thân nhân liệt sĩ 

đang hưởng trợ cấp tuất hằng 

tháng; 

Điểm r 

khoản 1 

Điều 2 

Điều 16 

của Pháp 

lệnh 

500 500 300 300 800 800 

 

Người đang hưởng trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ (gia đình 

người có công); 

Điểm s 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

khoản 4 

Điều 15 

của Pháp 

lệnh 

500 500 300 300 800 800 

 

Đại diện thân nhân của 

Thương binh có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể từ 81% trở lên, 

bệnh binh có tỷ lệ tổn thương 

cơ thể từ 81% trở lên của tỉnh 

được nuôi dưỡng tập trung tại 

các cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công nhưng 

đã từ trần. 

Điểm y 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

Điều 24, 

Điều 28 

của Pháp 

lệnh 

1000 1000   1000 1000 

 

Con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học bị dị dạng, dị tật 

đang hưởng trợ cấp hằng 

tháng. 

Điểm t 

khoản 1 

Điều 2 

Theo quy 

định tại 

khoản 1 

Điều 31 

của Pháp 

lệnh 

 500    500 

 

2. Ban VHXH thống nhất tờ trình dự thảo Nghị quyết 

3. Về hồ sơ trình: Để đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, đề nghị 

cơ quan trình bổ sung báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị 

quyết này trước khi kỳ họp thứ năm được diễn ra. 

Kính trình đại biểu HĐND Tỉnh xem xét, biểu quyết thông qua. 

 
Nơi nhận: TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI 
- TT/HĐND, UBND Tỉnh; 

- Các Ban HĐND Tỉnh; 

- Đại biểu HĐND Tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. Đề. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Đoàn Duy Thuỳ Ngạn 
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